
 

 
GIỚI THIỆU TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ HÀN QUỐC 

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 

 

Tên tiếng Anh : Hankuk University of Foreign Studies 

Tên tiếng Hàn : 한국외대 

 

Kế hoạch tuyển sinh 

Đợt tuyển sinh Đợt 1 Đợt 2 

Nhập học kì mùa xuân (bắt đầu từ tháng 3) Tháng 10 Tháng 11 

Nhập học kì mùa thu(bắt đầu từ tháng 9) Tháng 4 Tháng 5 

 

 

Ngành, khoa tuyển sinh đại học 

1. Sau đại học 

- Ngôn ngữ dùng trong đào tạo : Tiếng Hàn 

- Các chuyên ngành : Ngôn ngữ và Văn học Anh - Pháp, Đức, Nga, Tây Ban Nha, Ý, Bồ Đào Nha, Xcăng-đi-

na-vi, Nhật Bản,Trung Quốc, Nam và Đông Nam Á,Trung Đông, Châu Phi, Trung và Tây Âu, Hàn Quốc ; 

Văn học đối chiếu ; Ngôn ngữ học và Khoa học nghiên cứu về hành vi, nhận thức ngôn ngữ; Văn hóa 

Contents Thế giới (Global Cultural Contents); Quan hệ Quốc Tế ; Quan hệ Ngoại giao và chính trị ; Luật 

và Kinh tế Quốc tế; Quản trị Kinh doanh Quốc tế ; Khoa học tự nhiên và Kỹ sư chuyên ngành 

 

2. Sau đại học chuyên nghiên cứu về Quốc tế và khu vực 

- Ngôn ngữ dùng trong đào tạo : Hàn quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Anh, Nga 

- Các chuyên ngành tương ứng:  Hàn Quốc học; Trung Quốc học; Nhật Bản học; Ấn Độ và Đông Nam Á 

(ASEAN) học; Trung Đông và Châu Phi học; Nga và Cộng đồng các Quốc gia Độc lập thuộc Liên Bang 

Nga cũ; Liên Minh Châu Âu học; Mỹ và Canada học; Châu Mỹ latin học; Phát triển Quốc tế học 

- Chương trình đào tạo Thạc sĩ giữa trường Đại học Ngoại Ngữ Hàn Quốc và Đại học vì Hòa Bình (UPEACE 

- The Universsity for Peace) 



 Để biết thêm thông tin chi tiết cũng như tham khảo đầy đủ các ngành đào tạo, xin vui lòng truy cập vào 

website  www.hufs.ac.kr/eng → Admission → Graduate 

- Học phí dự kiến 4,200,000KRW - 7,530,000KRW mỗi học kì (bao gồm chi phí nhập học) 

 

Thông tin học bổng 

1. Học bổng cho chƣơng trình sau đại học 

Loại 
Chương trình 

đào tạo 

Chỉ tiêu 

(Năm 2012) 
Trị giá học bổng 

Số học kì 

được hưởng 

HB 

Điều kiên xét tuyển 

học bổng 
Ghi chú 

HB dành cho 

sinh viên nước 

ngoài 

Thạc sĩ 

27 

50% Học phí 4 

Lĩnh vực Khoa học Xã 

hội & Nhân văn /Sinh 

viên mới 

Không bao gồm 

phí nhập học 

Tiến sĩ 100% Học phí 4 

Lĩnh vực Khoa học Xã 

hội & Nhân văn /Sinh 

viên mới 

Không bao gồm 

phí nhập học 

Thạc sỹ  

và Tiến sĩ 
100% Học phí 4 

Linh vực Khoa học tự 

nhiên & Kỹ sư/ Sinh 

viên mới nhập học 

Không bao gồm 

phí nhập học 

HB tài năng 
Thạc sĩ  

và Tiến sĩ 

30% số lượng 

sinh viên 
L4 nghìn KRW 1 

Những sinh viên đang 

theo học từ học kì 2 - 

học kì 4 

 

 

2. Học bổng cho chƣơng trình sau đại học chuyên nghiên cứu về Quốc tế và khu vực 

Loại 
Chương trình 

đào tạo 

Chỉ tiêu 

(Năm 2012) 
Trị giá học bổng 

Số học kì 

được 

hưởng HB 

Điều kiên xét tuyển 

học bổng 
Ghi chú 

Hàn Quốc học 
Thạc sĩ và Tiến 

sĩ 
11 

Miên giảm 100% học phí cho 

học kì thứ 1,2 

50% học phí cho học kì thứ 3,4 

4 

Sinh viên mới nhập học 

vào ngành Hàn Quốc 

học 

Không bao gồm 

phí nhập học 

HB POSCO 

dành cho sinh 

viên Châu Á 

Thạc sĩ và Tiến 

sĩ 
3 

Toàn bộ học phí + phí nhập học 

+ 1  nghìn KRW hàng tháng 
4 

Những sinh viên mang 

quốc tịch Châu Á nhập 

học vào ngành Hàn 

Quốc học 

Chỉ xét tuyển 

vào kì nhập học 

mùa Xuân 

HB KOGAS 

Global 
Thạc sĩ 1 

Toàn bộ học phí + phí nhập học 

+ 1  nghìn KRW hàng tháng + 

Vé máy bay tối đa 

1,500KRW/năm + 1 phần chi 

phí kí túc xá 

4 

Những sinh viên đến từ 

quốc gia liên kết với 

KOGAS 

Ưu tiên được 

xếp chỗ ở trong 

kí túc xá 

Được đề cử xét 

tuyển bởi 

KOGAS 

HB Tài năng Thạc sĩ 

Nằm trong top 

80% 

GPA thành tích 

học kì trước đó 

Học kì đầu: 

1.0 - 1.6 nghìn KRW 

Học kì thứ 2: 

1.0/2/3 nghìn KRW 

1 

Những sinh viên đăng 

kí trong học kì 1 - học 

kì 4 

Xét tuyển theo 

thành tích cao 

từ trên xuống 

HB hỗ trợ 

nghiên cứu 
Tiến sĩ 

Tất cả sinh viên 

theo học 

chương trình 

Tiến sĩ 

1.0 - 1,2 nghìn KRW 1 

Những sinh viên đăng 

kí trong học kì 1 - học 

kì 4 

Bắt đầu từ tháng 

9 năm 2013 

 

 

 

Liên hệ  

 

Địa chỉ: số 18 ngách 140/1 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà nội 

Số điện thoại : 0932 599 799 

Email: smartkoreanstudy@gmail.com 
 
 


